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1 Nguyễn Ánh Sáng 16/11/1983
Xóm Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
040083004965 17/11/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0939512777
anhsangvqh@gmail,

com
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Xây dựng Hà 
Nội (2006)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

Đường
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ II

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
II

2 Hồ Huy Bình 20/03/1985
Khối Tân Lộc, phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An
040085011298 30/06/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0964831929
huybinh203@gmail.

com

Công ty CP tư vấn xây 
dựng và thương mại 

Đức Tâm
Đại học Vinh (2008) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng III

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

III

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

3 Đậu Thị Phương Thảo 26/03/1995 Xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 040195014128 17/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0359203166

dauphuongthao0294
@gmail.com

Công ty CP tư vấn và 
đầu tư xây dựng Nam 

Thành Đô

Đại học Giao thông vận 
tải (2017)

Chính quy Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

4 Ngô Văn Nhân 01/9/1982
31 Nguyễn Đức Mậu, Khối 12, 

phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An

040082005777 11/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0934487078

vannhan.cipc5@gma
il,com

Công ty TNHH Tư vấn 
Đại học Xây dựng - 

CCU

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2008)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

II

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Hạ tầng kỹ thuật

III

5 Hồ Đức Lam 04/04/1990 xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 040090036665 04/01/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0971023786

hoduclamhumg@gm
ail.com

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Thiết kế và Xây dựng 

Giao thông 4

Đại học Mỏ - Địa chất 
(2014)

Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật Địa chất Khảo sát địa chất công trình
Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa chất 

công trình
II

6 Trần Văn Tiên 20/10/1991 Xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh 042091017940 16/08/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0982968442

trantienksxd@gmail.
com

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng HĐT

Đại học Vinh (2014) Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

III

7 Phạm Ngọc Long 15/11/1988
Phòng 2010 chung cư Gia Thịnh 

Phát, khối 11 phường Trường 
Vinh, tỉnh Nghệ An

038088013686 04/7/2023
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0985484339

anvu6868@gmail.co
m

Công ty TNHH Tư vấn 
đầu tư xây dựng Quang 

Trung

Đại học Xây dựng 
(2011)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

III

8 Nguyễn Thanh Tịnh 20/09/1992
Xóm 2 Nghi Kiều, xã Văn Kiều, 

tỉnh Nghệ An
040092038131 29/09/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0877313999
thanhtinhxdvinh@g

mail.com
Công ty TNHH Hùng 

Long 268
Đại họcVinh (2015) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

9 Dương Văn Dũng 27/02/1987
Khối 11, phường Vinh Hưng, 

tỉnh Nghệ An
040087033257 23/8/2025

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0978263869
tvxdducgiang@gmai

l.com
Công ty Cổ Phần Tư vấn 

Xây Dựng Tổng Hợp
Đại học Vinh (2010) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

II

10 Nguyễn Thành Tâm 08/11/1984
Khối 5, phường Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An
040084001986 06/8/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0919691234
thanhtamubtp@gmai

l.com
Trung tâm phát triển 
quỹ đất tỉnh Nghệ An

Đại học Giao thông Tây 
Nam (2008)

Chính quy
Kỹ sư công trình Xây 
dựng Cầu Đường bộ

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

11 Nguyễn Văn Quảng 06/10/1969
Khối 13, phường Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An
040069000705 03/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912583226
vnquang690@gmail.

com
Trung tâm phát triển 
quỹ đất tỉnh Nghệ An

Đại học Xây dựng 
(2007)

Tại chức
Kỹ sư xây dựng công 

trình
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

12 Phạm Thị Thùy 12/01/1981
Xóm 23, phường Vinh Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
035181007927 28/9/2021 Bộ Công An 0982281679

phamthuywr@gmail.
com

Công ty Tư vấn và Xây 
dựng công trình Nghệ 

An
Đại học Thủy lợi (2003) Chính quy Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

13 Trần Trọng Đạt 11/4/1998
Khối 13, phường Vinh Lộc, tỉnh 

Nghệ An
040098005116 10/5/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0919967565
dattran.110498@gm

ail.com
Trung tâm phát triển 
quỹ đất tỉnh Nghệ An

Đại học Vinh (2021) Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

14 Hồ Văn Thảo 04/7/1980

Số nhà 111 đường Yên Dũng 
Thượng, khối Trung Định, 

phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An

040080005688 20/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0913327235

thaobanthuyloi4@g
mail.com

Ban quản lý đầu tư và 
xây dựng Thủy lợi 1

Đại học Hàng Hải Việt 
Nam (2004)

Chính quy Kỹ sư Công trình thủy Giám sát công trình NN&PTNT
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Thủy lợi
II

15 Võ Văn Hoàn 30/6/1999
Khối Mỹ Thượng, phường Vinh 

Lộc, tỉnh Nghệ An
040099019038 08/7/2024 Bộ Công An 0917256273

vanhoanvo300699@
gmail.com

Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Xây dựng Hà 
Nội (2023)

Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Dân dụng
III

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 22 NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số                 /TB.SXD-CCHN ngày           /            /2025 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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